
Kính gửi : Cảng vụ hàng hải Cần Thơ

Cảng vụ hàng hải An Giang

Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp

Cảng vụ hàng hải Kiên Giang

Đại diện Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Hòn Chông

Đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Hậu Giang.
I. TÀU ĐẾN :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian
1 P25(CƯỜNG B) TRISIENDRA PRATIWI INDONESIA 33 3 173 ĐA - KNTN 08H00 MEKONG ETA 15H00 - 07/04

2 P12(HUY) VIET THUAN 11-02 VN 119 6,4 6288 B0 ĐA - KN CC2 11h30 DUC NGUYEN ETA 02H00 - 08/04
3 P22(TRUNG) - BẢO VIET THUAN QN-01 VN 79 6,5 2790 B0 ĐA - KN CC2 12h00 DUC NGUYEN ETA 03H00 -08/04
4 P31(PHƯƠNG) HAI PHAT 26 VN 94,9 5,4 2858 ĐA - KNXMTD 11h00 HAI PHAT ETA 04H00 - 08/04

5 P27(HẢI B) DEVELOPMENT VN 133 5,8 69,2 ĐA - KN CC1 13H00 CALM SEA  / ETA 12H00 - 08/04

5 P35(QUỐC) HOANG SA 126 VN 90 5,8 2971 KN CC1 - BMAI (B3) 06H00 N V Đ ĐI TIẾP
6 P36(NGUYÊN) NHA BE 11 VN 109 6,5 4552 KNLS - KNHNH 03H00 NAM NGUYEN ĐI TIẾP

7 P37(TRÍ) CHETTHANABODI 2 Thailand 86,5 4,8 1590 KNTN - VX 06H00 MEKONG
8 P14(KỲ) INDOCHINE CAMBODIA 52 1,5 456 VX - SD 07H00 MEKONG

II. TÀU ĐI  :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian
1 P18(BẢO)- BÌNH VIET THUAN 11-01 VN 119,9 3 6225 KN CC2 - ĐA 06H00 DUC NGUYEN

III. TÀU DỜI :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian
1 P36(NGUYÊN) NHA BE 11 VN 109 6,5 4552 KNHNH - TNB 07H00 NAM NGUYEN
2 P29(NHÂN) VIET THUAN 11-01 VN 119,9 3 6225 NDHS1 - KN CC2 01H00 DUC NGUYEN
3 P29(NHÂN) EPIC 08 VN 103 5,4 6559 KN CC2 - NDSH1 02H00 DUC NGUYEN

* TÌNH TRẠNG PHAO LUỒNG

Ngày 08 tháng 4 năm 2024

Ghi chú

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC V Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 

ĐẠI LÝ Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu

Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến

Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2024

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ


